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Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Hiếu  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Văn Khoe 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên 
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Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 225/2021/TLST-HS ngày  

06 tháng 12 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

79/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2022, đối với bị cáo:   

Hoàng Quang Tr, sinh năm 1980, tại thành phố H Phòng; HKTT: đường 

Z, Phường P, TP V, Bà Rịa-Vũng Tàu; Nơi ở trước khi bị bắt: 101/1A B, 

Phường A, thành phố V; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam;  Trình độ học vấn: 12/12;  Nghề nghiệp: Thợ sắt; Họ tên cha: 

Hoàng Văn P, sinh năm 1960; Họ tên mẹ: Vũ Thị Q, sinh năm 1959; Gia đình 

có 05 anh em, bị cáo là con thứ 2; Có vợ là: Nông Thị N; sinh năm 1978; Có 01 

con sinh năm 2011. 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt ngày 29/8/2021, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Tp. 

Vũng Tàu (có mặt). 

Bị hại: Anh Phạm Thanh H, sinh năm 1977; Địa chỉ: Số 714/5/10B đường 

P, Phường H, TP V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn H, sinh năm 1965; Địa chỉ: Số 61A B, Phường Z TP. V, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có mặt); 

2. Nguyễn Quang H, sinh năm 1985; Địa chỉ: Số 77/12 B, Phường Z, TP. 

V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có mặt); 
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3. Anh Nguyễn Lê Kh, sinh năm 1974; Địa chỉ: Số 50H B, Phường Z, TP 

V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Trong thời gian toàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang 

thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ 

về phòng chống dịch bệnh Covid 19 thì vào khoảng 09 giờ ngày 29/8/2021, 

Hoàng Quang Tr điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave RXS, biển số 72C1-

292.48 đi mua cám cho chim, gà ăn. Khi đi đến chốt phòng chống dịch Covid-19 

tại địa chỉ 36 Bắc Sơn, Phường 11, TP Vũng Tàu, Tr bị các thành viên trong tổ 

phòng chống dịch có anh Phạm Thanh H (sinh năm: 1977; HKTT: 714/5/10B 

đường 30/4, Phường 11, TP Vũng Tàu) cùng một số thành viên của tổ trực 

Covid-19 cộng đồng khu phố 1, Phường 11, TP Vũng Tàu gồm anh Nguyễn 

Hùng (sinh năm 1965; trú tại: 61A Bắc Sơn, Phường 11, TP Vũng Tàu), Nguyễn 

Quang H (sinh năm 1985; trú tại:77/12 Bắc Sơn, Phường 11, TP Vũng Tàu), 

Nguyễn Lê Kh (sinh năm 1974; trú tại: 50H Bắc sơn, Phường 11, TP Vũng Tàu) 

yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ. Do Tr ra đường không đủ điều kiện, không có 

giấy tờ cần thiết theo quy định nên tổ công tác không cho qua và yêu cầu Tr 

quay về. Bực tức vì không đi được nên Tr đã không chấp hành yêu cầu và lớn 

tiếng lăng mạ xúc phạm các thành viên tổ Covid cộng đồng khu phố 1 đang trực 

chốt rồi lấy trong túi treo trên xe 01 con dao nhọn (dài 30cm, có phần lưỡi dao 

bằng kim loại dài 20cm, bản dao chỗ rộng nhất 3,5cm) chém gây thương tích 

cho anh H ở khu vực cổ tay trái. Sau đó, Tr lên xe bỏ chạy thì bị tổ công tác và 

người dân đuổi theo bắt giữ, giao cho Công an Phường 11, TP Vũng Tàu tiếp 

nhận, lập hồ sơ giải quyết theo quy định 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu, Hoàng Quang Tr đã 

thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nên trên (các bút lục điều tra từ số 

121 đến số 135). Lời khai của Tr phù hợp với chứng cứ thu thập được: video 

clip ghi lại vụ việc, lời khai những người chứng kiến. 

Tại bản kết luận giám định số 266/TgT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Tr 

tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Phạm Thanh H, kết luận: 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: 02% (Bút lục điều tra 

số 29,30,31).  

Quá trình làm việc, anh H có đơn yêu cầu khởi tố đối với Hoàng Quang Tr 

về hành vi cố ý gây thương tích. 

 * Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:  

 Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ: 
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+ 01 (một) con dao nhọn (dài 30cm, có phần lưỡi dao bằng kim loại dài 

20cm, bản dao chỗ rộng nhất 3,5cm) và 01 bao đựng dao bằng gỗ, màu đỏ, dài 

26cm. 

+ 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave RXS, biển số 72C1-292.48, số 

máy: C52E5168792; số khung: 230CY 480238. 

Hoàng Quang Tr khai nhận xe mô tô trên là của vợ chồng Tr mua tại tiệm 

bán xe máy cũ trên đường Bình Giã vào năm 2014. Khi mua có giấy tờ mua bán 

và giao nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

TP Vũng Tàu đã xác minh, xác định xe trên do anh Bùi Văn Mạnh (sinh năm: 

1991; trú tại 786/11 Bình Gĩa, Phường 10, TP Vũng Tàu) đứng tên chủ sở hữu. 

Anh Mạnh mua xe năm 2012, đến năm 2014 do không có nhu cầu sử dụng nên 

bán lại cho tiệm mua bán xe cũ (không nhớ rõ địa chỉ). Anh Mạnh không có yêu 

cầu, đề nghị gì đối với xe này. Chị Nông Thị Nga (sinh năm: 1978; HKTT: 

1151/41/1 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu) - là vợ của bị can Hoàng 

Quang Tr có đơn với nội dung đây là xe của gia đình chị, xin được nhận lại. 

Ngày 08/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu ra Quyết định xử lý vật 

chứng số: 98/QĐ-Đ1, trả xe mô tô biển số 72C1-292.48 cho chị Nông Thị Nga. 

Các vật chứng khác chuyển cơ quan thi hành án chờ xử lý. 

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Quang Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình như đã nên trên (các bút lục điều tra từ số 34 đến số 47) 

Bản cáo trạng số 318/CT-VKS ngày 03/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã truy tố Hoàng Quang Tr về tội “Chống người thi hành 

công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự và tội “Cố ý gây thương tích” 

theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 

Tại phiên toà: 

Bị hại là anh Phạm Thanh H có ý kiến: Khi sự việc xảy ra, ban đầu tôi rất 

bức xúc với thái độ hung hăng của bị cáo, còn gia đình bị cáo thì không có động 

thái hỏi han, thăm nom tôi khi tôi bị thương và điều trị vết thương tại bệnh viện. 

Tuy nhiên, nay sự việc cũng đã xảy ra thời gian dài, vết thương của tôi cũng đã 

ổn định, bị cáo Hoàng Quang Tr cũng đã bị xử lý về hành vi “Chống người thi 

hành công vụ” nên tôi xin được rút yêu cầu khởi tố bị cáo Tr về tội “Cố ý gây 

thương tích” đối với tôi. Việc tôi rút yêu cầu là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép 

buộc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu giữ quyền công tố vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Hoàng Quang Tr về tội “Chống 

người thi hành công vụ”. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xét xử áp dụng khoản 

1 Điều 330 Bộ luật Hình Sự, xử phạt Hoàng Quang Tr mức án từ 09 đến 12 

tháng tù. Đối với tội “Cố ý gây thương tích” cáo trạng truy tố bị cáo theo khoản 
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1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đây là tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại theo 

khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa bị hại là anh Phạm 

Thanh H xin được rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Hoàng Quang Tr về tội “Cố 

ý gây thương tích”, việc bị hại rút yêu cầu là hoàn toàn tự nguyện. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ 

vụ án đối với tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo. 

Bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như 

Cáo trạng và Luận tội của Viện kiểm sát. Bị cáo xin lỗi bị hại và những người 

liên quan trong vụ án, tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với bị cáo đã thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo xác định đã thực 

hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng và luận tội mà Viện kiểm sát 

nêu. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp lời khai của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan; lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra lại tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận:  

Khoảng 09 giờ ngày 29/8/2021, tại chốt phòng chống dịch Covid-19, địa 

chỉ 36 Bắc Sơn, Phường 11, TP Vũng Tàu, Hoàng Quang Tr có hành vi chống 

lại anh Phạm Thanh H, anh Nguyễn Hùng, anh Nguyễn Quang H, anh Nguyễn 

Lê Kh là các thành viên tổ Covid cộng đồng khu phố 1, Phường 11, TP Vũng 

Tàu đang  thi hành nhiệm vụ công vụ-trực chốt vùng xanh, chống sự lây lan của 

dịch bệnh, bảo vệ sự bình an của người dân theo Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản chỉ đạo của địa phương. 

Trong khi thực hiện hành vi vượt chốt tự quản, ra ngoài không có lý do chính 

đáng và không được phép, bị cáo Tr đã dùng dao chém gây thương tích cho anh 

H (một thành viên tổ Covid cộng đồng) với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02%. 



5 

 

Bị cáo đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi nH vẫn cố ý thực hiện hành bi phạm tội cho nên hành vi của bị 

cáo đủ yếu tố cấu thành các tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 

Điều 330 Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu 

đã truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. 

Đối với tội “Cố ý gây thương tích”, Cáo trạng truy tố bị cáo Tr theo khoản 

1 Điều 134 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 

thì đây là tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại theo. Tại phiên tòa, bị hại là anh 

Phạm Thanh H xin được rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Hoàng Quang Tr về 

tội “Cố ý gây thương tích”. Việc bị hại rút yêu cầu khởi tố là hoàn toàn tự 

nguyện. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ vụ án 

đối với tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Hoàng Quang Tr. 

[3] Về tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra. 

Tại thời điểm tháng 8/2021, trong lúc tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên 

thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biết phức tạp. Đảng và Nhà nước cùng 

toàn thể hệ thống chính trị nhất là các ngành như Y Tế, Công An, Quân Đội đã 

và đang có nhiều giải pháp nhằm khống chế và ngăn chặn đến mức thấp nhất 

việc lây lan của dịnh bệnh trong cộng đồng dân cư nhằm đảm bảo an toàn đến 

tính mạng, sức khỏe của người dân. Tại chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid – 19; Đối với thành phố Vũng Tàu thực hiện chỉ thị 16 của/CT-TTg 

Chính phủ từ 0h ngày 14/7/2021 đến khi có thông báo mới với tinh thần “ai ở 

đâu ở yên tại chỗ”. Các Tổ covid cộng đồng được giao nhiệm vụ kiểm soát việc 

đi lại của người dân. Thành viên tổ covid cộng đồng khu phố 1, Phường 11 được 

giao nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát 36 Bắc Sơn, Phường 11, thành phố Vũng 

Tàu, kiểm soát việc đi lại ra khỏi nơi cư trú pH thật sự cần thiết và có giấy tờ 

xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.  

Lúc 09 giờ ngày 29/8/2021, bị cáo Tr đi ra ngoài không có lý do chính 

đáng, không thật sự cần thiết và không có giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền nên bị các thành viên tổ covid cộng đồng ngăn lại. Lẽ ra bị cáo pH quay 

về nơi cư trú thì lại chửi bới các thành viên tổ covid cộng đồng rồi dùng dao 

chém anh H gây thương tích. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm trực tiếp tới trật tự quản lý hành chính của Nhà nước về lĩnh 

vực công cộng và y tế. Vi phạm Chỉ thị số 16/CT- TTG ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 

- 19. Bị cáo đã dùng vũ lực tấn công những người đang thực hiện nhiệm vụ ngăn 

ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, xâm phạm đến hoạt động bình 

thường, đúng đắn của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ công, 

đặc biệt đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh. Hành vi đó còn 

gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân 
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dân. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng đối với bị cáo và 

phòng ngừa chung đối với những người đã và đang có ý định cản trở người thi 

hành công vụ. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại Tòa 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo 

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm 

nhẹ một phần hình phạt. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự nên không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave RXS, biển số 72C1-292.48, số 

máy: C52E5168792; số khung: 230CY 480238 cơ quan điều tra đã trả lại cho chị 

Nông Thị Nga là có căn cứ. 

Đối với 01 (một) con dao nhọn (dài 30cm, có phần lưỡi dao bằng kim loại 

dài 20cm, bản dao chỗ rộng nhất 3,5cm) và 01 bao đựng dao bằng gỗ, màu đỏ, 

dài 26cm là phương tiện phạm tội, cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1] Đình chỉ vụ án đối với tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 

134 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Quang Tr. 

[2] Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Quang Tr phạm tội “Chống người thi hành 

công vụ”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 330; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Hoàng Quang Tr 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

29/8/2021. 

[3] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01(một) con dao nhọn (dài 30cm, 

có phần lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, bản dao chỗ rộng nhất 3,5cm) và 01 

bao đựng dao bằng gỗ, màu đỏ, dài 26cm. 
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Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đang 

quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 53/BB.CCTHA ngày 03 tháng  

12 năm 2022   

[4] Về án phí: Bị cáo Hoàng Quang Tr phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

[5] Quyền kháng cáo: Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án. Đối 

với người vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 (mười lăm ngày) 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân 

dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

  
    Nơi nhận:                     

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT;              

- Công an tỉnh BR-VT (PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu; 

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu; 

- Bị cáo; các bị hại; Người đại diện hợp pháp 

của các bị hại; NCQL&NVLQ 

- Lưu hồ sơ vụ án 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA. 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiếu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


